
 

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“ĐUA CỰC SIÊU TRÚNG QUÀ YÊU” 

 

STT Tên khách hàng STK Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng 

1 BÙI HỒNG TÚ 006C108191 Giải Đặc Biệt MacBook Pro 14 inch M3 

2 HỒ HOÀNG TUẤN 006C132528 Giải Nhất iPad Pro M2 

3 NGUYỄN TIẾN TRÌNH 006C131855 Giải Nhì iPhone 15 Pro Max 

4 NGUYỄN THANH THUẬN 006C663868 Giải Ba Apple Watch Ultra 2 

5 TRẦN THỊ THANH HÒA 006C398879 Giải Ba Apple Watch Ultra 2 

6 NGUYỄN THANH BÌNH 006C155668 Giải Tư Vali du lịch 

7 ĐẶNG THỊ THU HÀ 006C725695 Giải Tư Vali du lịch 

8 HUỲNH TẤN KHÔI 006C085155 Giải Tư Vali du lịch 

9 HOÀNG THỊ THÌN 006C093939 Giải Tư Vali du lịch 

10 LÊ THỊ BÍCH NGÂN 006C105568 Giải Tư Vali du lịch 

11 NGUYỄN BÁ TRUNG 006C929299 Giải Tư Vali du lịch 

12 NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG 006C140282 Giải Tư Vali du lịch 

13 ĐẶNG CHÍ TÂM 006C017075 Giải Tư Vali du lịch 

14 TRẦN THỊ THANH HÒA 006C398879 Giải Tư Vali du lịch 

15 VƯƠNG NGỌC ANH 006C030305 Giải Tư Vali du lịch 

16 NGUYỄN CAO HƯỞNG 006C230597 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

17 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN 006C270414 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

18 NGUYỄN VĂN TUẤN 006C035845 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

19 PHAN THANH NGUYÊN 006C662888 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 



 

 

20 NGUYỄN BÁ TRUNG 006C929299 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

21 HỒ HOÀNG TUẤN 006C132528 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

22 Nguyễn Thành 006C085156 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

23 VÕ THỊ LOAN 006C098235 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

24 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 006C789067 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

25 NGUYỄN ĐỨC NHÃ 006C247977 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

26 TRẦN ĐÌNH TIẾN 006C013992 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

27 MAI QUỐC CHƯƠNG 006C122079 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

28 PHAN THỊ HÀ 006C617160 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

29 MAI CÔNG ĐỊNH 006C689986 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

30 ĐINH HOÀNG HUY 006C888861 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

31 NGUYỄN HỮU LUẬN 006C099304 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

32 NGUYỄN LONG ĐỈNH 006C130540 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

33 HOÀNG THỊ THU THỦY 006C912688 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

34 TRỊNH KIM TIẾN 006C000177 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

35 PHẠM MINH HÙNG 006C961616 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

36 CHÂU TRUNG PHƯƠNG 006C303861 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

37 NGUYỄN THỊ HUỆ 006C011560 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

38 NGUYỄN VĨNH HÀ 006C102684 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

39 BÙI PHONG PHÚ 006C132416 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

40 LÊ CÔNG NGUYÊN 006C004443 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

41 NGUYỄN ĐỨC PHÚ 006C083663 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

42 HUỲNH THỊ YẾN NHI 006C013265 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

43 TRẦN HUY LONG 006C057697 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 



 

 

44 VŨ NGỌC CHUNG 006C061437 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

45 NGUYỄN LAN ANH 006C033596 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

46 NGUYỄN THANH BÌNH 006C155668 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

47 ĐẶNG THỊ THU HÀ 006C725695 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

48 PHẠM THỊ PHƯƠNG THU 006C567483 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

49 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 006C618026 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

50 TRƯƠNG VĂN DANH 006C080664 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

51 NGUYỄN TUỆ GIANG 006C008796 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

52 PHẠM MINH GIANG 006C034628 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

53 NGUYỄN THỊ LIỄU CHI 006C260662 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

54 PHẠM HOÀNG SANG 006C000658 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

55 LÊ THANH TÙNG 006C907968 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

56 DƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG 006C271066 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

57 HỒ THỊ MỸ NGỌC 006C356061 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

58 TRƯƠNG THỊ MỸ VÂN 006C710408 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

59 PHẠM TRỊNH THẢO 006C931128 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

60 LÊ XUÂN HÀ 006C130468 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

61 NGUYỄN THANH THUẬN 006C663868 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

62 TRƯƠNG QUỐC HÙNG 006C731101 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

63 TRƯƠNG THANH THÚY 006C526666 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

64 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 006C062864 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

65 NGUYỄN HỮU LỘC 006C090621 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

66 TẠ NGỌC VÂN 006C244880 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

67 NGUYỄN HOÀNG HẢI DUNG 006C122381 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 



 

 

68 HUỲNH THỊ NGỌC DIỄM 006C043682 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

69 ĐINH NGỌC HÒA 006C130975 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

70 NGUYỄN VĂN SƠN 006C032624 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

71 NGUYỄN THÚY LỘC 006C006417 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

72 NGUYỄN XUÂN CHI 006C025199 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

73 TẠ ĐĂNG QUANG 006C133240 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

74 LÊ MINH SƠN 006C130834 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

75 VƯƠNG THÁI XUYÊN 006C003684 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

76 NGUYỄN VĂN NHẬT 006C083063 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

77 TRẦN VIỆT QUANG 006C131445 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

78 HUỲNH KỲ XUÂN 006C240193 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

79 ĐINH QUANG THÁI 006C240781 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

80 NGUYỄN KỶ TRUNG 006C051450 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

81 ĐẬU THỊ HỒNG LOAN 006C222112 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

82 TRẦN VƯƠNG ĐỨC NGHĨA 006C500580 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

83 TRẦN THU HUYỀN 006C024065 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

84 LÊ HOÀNG CHƯƠNG QUỐC 006C130424 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

85 NGUYỄN THỊ MỘNG HÀ 006C089462 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

86 TRẦN QUANG THIỆN 006C794720 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

87 LÊ THỊ THÚY HỒNG 006C290694 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

88 ĐỖ THỊ THANH HẰNG 006C678990 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

89 VŨ ĐỨC HÙNG 006C026310 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

90 TÔ THỊ KIM OANH 006C072359 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

91 NGÔ PHƯỚC NHIỀU 006C097665 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 



 

 

92 NGUYỄN GIA QUANG MINH 006C086801 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

93 TRẦN QUANG DUY 006C005665 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

94 TRƯƠNG DUY KHIÊM 006C022503 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

95 HỒ VĂN LỄ 006C030300 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

96 NGUYỄN THANH HIẾU 006C366899 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

97 ĐÀO ĐÌNH ANH 006C090127 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

98 LÊ PHÁT 006C021746 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

99 TRẦN THỊ THANH THÚY 006C916996 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

100 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 006C251992 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

101 TRẦN QUANG LÂN 006C107950 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

102 NGUYỄN THANH HỒNG 006C053677 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

103 TRẦN KHÁNH PHƯƠNG 006C846666 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

104 TRẦN THỊ ÚT HƯƠNG 006C093738 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

105 TÔN NỮ BẢO UYÊN 006C006725 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

106 TRƯƠNG NHƯ HUY 006C091964 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

107 NGUYỄN ANH ĐỨC 006C131795 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

108 ĐẶNG QUANG VINH 006C043862 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

109 NGUYỄN VĂN LẬP 006C093036 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

110 VÕ BÙI HUỲNH QUANG 006C003088 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

111 DƯƠNG HỒ THANH NGA 006C043083 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

112 HOÀNG ĐÌNH NGÃI 006C491467 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

113 TRẦM THỊ LỆ MINH 006C092956 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

114 NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG 006C140282 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

115 VÕ THỊ MINH THƯ 006C580099 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 



 

 

116 HOÀNG THỊ THU HÀ 006C140106 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

117 ĐẶNG CHÍ TÂM 006C017075 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

118 NGUYỄN THỊ MỸ TRANG 006C082432 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

119 NGUYỄN VIỆT HÙNG 006C003173 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

120 TRỊNH ĐỖ KHANG 006C135468 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

121 PHÙNG VĂN QUANG 006C083568 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

122 NGUYỄN THỊ DIỆU THUẦN 006C927166 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

123 HỨA THỊ LAN HƯƠNG 006C082822 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

124 BÙI DANH NAM 006C136658 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

125 BÙI AN NHƠN 006C553979 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

126 NGUYỄN THỊ ĐÀO 006C666878 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

127 KIỀU TUẤN ANH 006C096578 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

128 CAO THỊ ĐAN THANH 006C616869 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

129 NGUYỄN ĐỨC TÚ 006C008686 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

130 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẰNG 006C077201 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

131 NGUYỄN NHẬT VĂN 006C043804 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

132 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 006C093313 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

133 TRẦN THẾ HƯNG 006C817838 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

134 NGUYỄN PHƯỚC HIỆP 006C090940 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

135 LÊ MẠNH HÙNG 006C133478 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

136 HUỲNH TẤN ĐẠT 006C032261 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

137 TRẦN HOÀNG VŨ 006C104657 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

138 VƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH 006C800088 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

139 NGUYỄN ÔN VINH QUANG 006C626575 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 



 

 

140 ĐẶNG THỊ CẨM THÚY 006C063507 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

141 TÔ QUANG MINH TRUNG 006C024057 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

142 TẠ MINH TẢI 006C129809 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

143 NGUYỄN THANH BÌNH 006C371480 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

144 TĂNG VĂN DŨNG 006C800011 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

145 TRẦN THỊ HUYỀN KIỀU 006C116156 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

146 NGUYỄN THỊ HỒNG CHI 006C160377 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

147 PHẠM QUỐC TUẤN 006C112564 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

148 TRẦN THỊ THANH HÒA 006C398879 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

149 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 006C097492 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

150 TRỊNH THỊ ĐÀO 006C026860 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

151 HUỲNH TẤN KHÔI 006C085155 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

152 NGUYỄN ĐÌNH DIỆM 006C112324 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

153 NGUYỄN THỊ THU HÀ 006C065282 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

154 CHÂU GIA TRÍ 006C939438 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

155 BÙI ĐỨC NGỌC 006C038456 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

156 ĐẶNG HỮU HIỂU 006C356666 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

157 TRẦN HỒ XUÂN VINH 006C129720 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

158 CAO MINH THÔNG 006C000503 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

159 NGUYỄN KHẮC KHƯƠNG 006C077740 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

160 NGUYỄN ĐÌNH HIẾN 006C999979 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

161 TRẦN THỊ THANH TÚ 006C162672 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

162 HUỲNH NGỌC MẪN 006C132956 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

163 TRẦN KIM THẾ BẢO 006C086170 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 



 

 

164 TRẦN ĐĂNG QUYẾT 006C110326 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

165 LÊ THỊ BẮC 006C060738 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

166 ĐÀO TUẤN THANH 006C044647 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

167 NGUYỄN VĂN PHÚC 006C092800 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

168 LƯU VĂN QUYẾT 006C766366 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

169 PHẠM NGỌC MINH DUY 006C110649 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

170 NGUYỄN ANH KHOA 006C080485 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

171 TRẦN QUỐC TRUNG 006C042302 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

172 LÊ HUỲNH NGỌC CHÂU 006C363838 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

173 ĐÀO NGỌC HƯNG 006C017357 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

174 PHAN QUANG TOẢN 006C019355 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

175 LÔI QUANG HIỂN 006C058344 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

176 ĐINH THỊ TÌNH 006C100885 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

177 NGUYỄN VĂN YÊN 006C044637 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

178 LÊ XÍCH KỲ LÂN 006C066302 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

179 DƯƠNG THỤC TRINH 006C117055 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

180 NGUYỄN THỊ HÂN HOAN 006C132322 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

181 LÊ HỒNG TIẾN 006C092837 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

182 ĐẬU THỊ HỢI 006C109971 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

183 LÊ NHẬT TUẤN 006C911913 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

184 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 006C271115 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

185 LÝ KHÁNH THÀNH 006C234056 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

186 NGUYỄN THẾ THẮNG 006C112974 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

187 BÙI HỒNG TÚ 006C108191 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 



 

 

188 LÂM TRƯỜNG GIANG 006C462818 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

189 LƯ THỊ MỸ CHÂU 006C699168 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

190 LÊ NGỌC THIÊN 006C121504 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

191 NGUYỄN HUY THUẬN 006C005429 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

192 ĐẶNG VĂN QUÂN 006C075677 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

193 LÊ HUỲNH NAM 006C044895 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

194 NGUYỄN TRUNG BỐI 006C110781 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

195 TRẦN VÕ THANH TÂM 006C774949 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

196 NGUYỄN PHÚ THUẦN 006C034333 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

197 TRƯƠNG VĂN THỊNH 006C082289 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

198 PHẠM THÁI HUYỀN TRÂN 006C026398 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

199 LÊ THỊ BÍCH NGÂN 006C105568 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

200 NGUYỄN XUÂN HƯNG 006C338778 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

201 NGUYỄN THỊ KIM THOA 006C051629 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

202 VƯƠNG NGỌC ANH 006C030305 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

203 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 006C025315 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

204 HÀ THANH HẢI 006C038108 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

205 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 006C081132 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

206 DƯƠNG LƯU HOÀI VŨ 006C136367 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

207 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 006C499066 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

208 NGUYỄN THÀNH QUANG 006C811118 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

209 NGUYỄN MINH TRANG 006C007298 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

210 TÔ THỊ CẨM TÚ 006C132180 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

211 MẠC CHÍ CƯỜNG 006C652188 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 



 

 

212 ĐỖ ĐÌNH PHONG 006C111479 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

213 NGUYỄN THỊ THU HÀ 006C097779 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

214 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG 006C842801 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

215 TRẦN THẾ ANH 006C121440 Giải Khuyến Khích Voucher 200K 

216 ĐINH THỊ HỒNG DUYÊN 006C093708 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

217 NGUYỄN HOÀNG HUY 006C003902 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

218 LÊ XUÂN HÀ 006C130468 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

219 TRƯƠNG THỊ MỸ VÂN 006C710408 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

220 HOÀNG THỊ THU HÀ 006C140106 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

221 NGUYỄN MINH QUÂN 006C339139 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

222 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 006C008643 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

223 TRẦN THU HUYỀN 006C024065 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

224 PHẠM THỊ PHƯƠNG THU 006C567483 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

225 NGUYỄN THÚY LỘC 006C006417 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

226 PHẠM MINH ĐỨC 006C050191 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

227 NGUYỄN THIỆN LỘC 006C611886 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

228 PHẠM TRỊNH THẢO 006C931128 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

229 BÙI PHONG PHÚ 006C132416 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

230 ĐẶNG HỮU HIỂU 006C356666 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

231 NGUYỄN THỊ ĐÀO 006C666878 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

232 VÕ THỊ MINH THƯ 006C580099 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

233 ÂU THỊ HẢI 006C100998 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

234 LÂM THIÊN BẢO 006C089137 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

235 PHẠM HỒNG THANH TUYỀN 006C951981 Giải Phụ Dù gấp ACBS 



 

 

236 NGUYỄN VĂN TUẤN 006C035845 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

237 PHẠM ĐỨC THẮNG 006C081988 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

238 LÊ PHÚ CHIẾN 006C009813 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

239 NGUYỄN NGỌC HÙNG 006C055034 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

240 MAI QUỐC CHƯƠNG 006C122079 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

241 MAI CÔNG ĐỊNH 006C689986 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

242 CHÂU TRUNG PHƯƠNG 006C303861 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

243 NGUYỄN ĐỨC PHÚ 006C083663 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

244 NGUYỄN THANH BÌNH 006C155668 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

245 ĐẶNG THỊ THU HÀ 006C725695 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

246 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 006C618026 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

247 HỒ HOÀNG TUẤN 006C132528 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

248 PHẠM MINH GIANG 006C034628 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

249 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẰNG 006C077201 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

250 NGÔ THỊ VIỆT NGA 006C993239 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

251 LÊ THANH TÙNG 006C907968 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

252 TRẦN THẾ HƯNG 006C817838 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

253 LƯƠNG THANH THÚY 006C014691 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

254 TRƯƠNG HOÀNG LÂM 006C086761 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

255 TRẦM THỊ LỆ MINH 006C092956 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

256 NGUYỄN THANH TÂM 006C228722 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

257 BÙI ĐỨC THẮNG 006C855803 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

258 PHAN THANH NGUYÊN 006C662888 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

259 NGUYỄN THANH THUẬN 006C663868 Giải Phụ Dù gấp ACBS 



 

 

260 KIỀU TUẤN ANH 006C096578 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

261 ĐẶNG VĂN QUÂN 006C075677 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

262 PHAN THỊ HÀ 006C617160 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

263 TRƯƠNG ĐỨC MẪN 006C566789 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

264 ĐINH HOÀNG HUY 006C888861 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

265 PHẠM HOÀNG SANG 006C000658 Giải Phụ Dù gấp ACBS 

 

 

 


